
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

BÁO CÁO 

1. Tình hình dạy và học Anh văn các nghề trọng điểm

· Các nghề trọng điểm của trường

Nghề trọng điểm quốc tế:  
Cơ khí chế tạo

         
Công nghệ Ôtô

Nghề trọng điểm ASEAN:   
Điện công nghiệp

                     
Cơ điện tử

Nghề trọng điểm quốc gia: 
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

                    
Quản trị mạng máy tính

                          
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

· Mục tiêu đào tạo Anh văn các nghề trọng điểm
Sinh viên khi ra trường có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở trình độ B1 trở lên như một phương tiện hỗ trợ công việc. 
Sinh viên được rèn luyện tính năng động, sáng tạo, biết cách tự nghiên cứu, tự học, có khả năng tiếp thu và sử dụng tiếng Anh như một công cụ để trau dồi nghề nghiệp.

Sinh viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, có tính độc lập và biết phối hợp công việc với cộng sự, có khả năng giải quyết vấn đề trong mọi tình huống.

Sinh viên có khả năng sử dụng kiến thức tiếng Anh để tiếp tục nâng cao chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học và có khả năng học ở bậc học cao hơn.

· Tình hình dạy tiếng Anh các nghề trọng điểm

+ Sinh viên các  ngành trọng điểm tại trường ngoài việc học tiếng Anh cơ bản được học anh văn chuyên ngành, được cung cấp từ vựng chuyên ngành và các điểm ngữ pháp đặc trưng thường được sử dụng trong công việc, làm quen với các mẫu văn bản đặc trưng dùng trong công việc đồng thời được rèn luyện kỹ năng để thích ứng và khả năng giải quyết công việc.  
+ Trường có lộ trình tăng dần thời lượng Tiếng Anh trong chương trình chính khóa của tất cả các bậc và hệ đào tạo giúp HSSV đạt chuẩn đầu ra quy định


Cao đẳng
Trung cấp


Khóa 2017: 
4 tín chỉ
4 tín chỉ


Khóa 2018: 
6 tín chỉ
4 tín chỉ


Khóa 2019: 
8 tín chỉ
5 tín chỉ

+ Đối với HSSV các nghề trọng điểm, Trường chủ trương tiếp tục tăng thời lượng Tiếng Anh chương trình chính khóa trong các năm tiếp theo để HSSV có đủ khả năng tiếp cận với thị trường lao động khu vực sau khi ra trường.


+ Trường đã ký hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm học trực tuyến để GV và HSSV sử dụng, học Tiếng Anh bằng 1 tài khoản có phí, việc học trực tuyến trên các tài khoản demo thời gian qua cho thấy rất hiệu quả, giúp GV và HSSV dạy và học mọi lúc, mọi nơi, giúp HSSV thay đổi phương pháp học tập, chú trọng tự học và tăng cường kỹ năng học tập tương tác ứng dụng công nghệ thông tin. 
· Cơ sở vật chất 
Tổ bộ môn quản lý 02 phòng LAB đang được sử dụng trong giảng dạy cho các lớp thuộc các khoa ngành.

2. Trình độ của Sinh viên

Chuẩn đầu vào:
Nhà trường chưa thực hiện kiểm tra chuẩn đầu vào, học sinh vào trường có hai đối tượng với trình độ tiếng Anh tương ứng bậc Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (nếu áp dụng chuẩn đầu vào sẽ khó tuyển sinh).
Chuẩn đầu ra: 

· Cao đẳng (chung)
Năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (A2);
Hoặc TOEIC 350 điểm;
Hoặc chứng chỉ quốc gia trình độ B.
· Trung cấp (chung) 

Năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (A1);

Hoặc TOEIC 300 điểm;

Hoặc chứng chỉ quốc gia trình độ A
· Đối với HSSV nghề trọng điểm: Áp dụng cho cả Cao đẳng và Trung cấp
Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1);
Hoặc TOEIC 450 điểm;
Hoặc chứng chỉ quốc gia trình độ C.
3. Trình độ giảng viên tổ bộ môn Anh văn
Đội ngũ: 
Tổ bộ môn Anh văn có 09 giảng viên biên chế trong đó có 07 giảng viên có học vị Thạc sĩ (chiếm tỉ lệ 77,78%), 03 giảng viên đạt năng lực ngoại ngữ bậc 5/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương (chiếm tỉ lệ 33,33%).
	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành
	Đại học
	Thạc sĩ
	Chứng chỉ

	1
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Ngôn ngữ Anh
	
	X
	B1 
(ĐHSP

TP. HCM)

	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	
	X
	B2 
(ĐHSP

TP. HCM)

	3
	Phạm Thị Thu Hiền
	Ngôn ngữ Anh
	
	X
	IELTS 6.5

(C1)

	4
	Võ Thị Hồng Lan
	Sư phạm Tiếng Anh
	X
	
	B2
(ĐH Huế)

	5
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Tiếng Anh
	X
	
	

	6
	Vương Thanh Thủy
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	
	X
	C1 
(ĐHSP

TP. HCM)

	7
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Ngôn ngữ ứng dụng
	
	X
	IELTS 6.0

B1
(ĐHSP

TP. HCM)

	8
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	
	X
	B2 
(ĐHSP

TP. HCM)

	9
	Trần Thanh Trúc
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	
	X
	IELTS 8.0

(C1)

	Tổng cộng
	02

(22,22%)
	07

(77,78%)
	C1: 3 (33,33%)
B2: 3 (33,33%)

B1: 2 (22,22%)


·  Công việc được giao
Tổ bộ môn Anh văn thực hiện các mảng công việc như sau:

· Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên phục vụ cho đào tạo, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, chọn giáo trình cho ngành Tiếng Anh; tài liệu giảng dạy được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
· Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên các ngành bao gồm nghề trọng điểm;
· Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;
· Tổ chức đánh giá giảng viên trong theo quy định của nhà trường;
· Quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và cơ sở vật chất tại phòng LAB 1 và LAB 2 phục vụ công tác đào tạo thuộc lĩnh vực do tổ bộ môn quản lý, sử dụng.
· Thuận lợi: 
Tổ bộ môn Anh văn được sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự giám sát của Chi bộ 01, có đội ngũ giảng viên lâu năm nhiều kinh nghiệm, đa số tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong giảng dạy, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế của nhà trường. 
· Khó khăn: 

- Tỉ lệ GV có trình độ Thạc sĩ và GV đạt chứng chỉ C1 chưa được 100%, chưa có giảng viên có trình độ Tiến sĩ, chưa có đảng viên; 
- Tình hình sinh hoạt chuyên môn trao đổi học thuật chưa đạt yêu cầu về chất lượng. 
- Một vài giảng viên thiếu năng động trong việc học hỏi và vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại, chưa có ý thức sắp xếp công việc để học nâng cao trình độ chuyên môn, chưa tham gia nghiên cứu khoa học, chưa tích cực tham gia hỗ trợ Câu lạc bộ Tiếng Anh của HSSV.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2019
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